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ĐÁP ÁN

PHẦN I: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN.
HS trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi HS chỉ chọn 1 phương án. (12 câu; 3 điểm).
Mã đề: 301
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Mã đề: 303
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Mã đề: 302
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Mã đề: 304
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PHẦN II: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. 
HS trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, HS chọn đúng hoặc sai. (2 câu; 2 điểm).
Mã đề 301; 303
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	A
	S
	2
	A
	Đ

	
	B
	Đ
	
	B
	Đ

	
	C
	Đ
	
	C
	S

	
	D
	Đ
	
	D
	S


Mã đề 302; 304
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	A
	S
	2
	A
	Đ

	
	B
	Đ
	
	B
	Đ

	
	C
	Đ
	
	C
	S

	
	D
	Đ
	
	D
	S


PHẦN III: CÂU TRẮC NGHIỆM YÊU CẦU TRẢ LỜI NGẮN. 
HS trả lời từ câu 1 đến câu 2. (2 câu; 2 điểm).
Mã đề 301; 303
	Câu
	Đáp án

	1
	7

	2
	180


Mã đề 302; 304
	Câu
	Đáp án

	1
	7

	2
	180


PHẦN IV: TỰ LUẬN. (2 câu; 3 điểm).
Mã đề 301; 303

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Cân bằng phương trình phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng eletron (thực hiện đủ 4 bước)

NH3     +    O2    (    NO    +     H2O
Đúng mỗi bước 0.25 điểm, sai bước đầu không tính bước tiếp theo
	1 đ

	2
	Cho: CH4(g)  +  2O2(g)  (  CO2(g)  +   2H2O(g). 

Enthalpy tạo thành chuẩn của các chất được cho trong bảng sau:

Chất

CH4(g)

CO2(g)

H2O(g)


[image: image1.wmf]o

f298

ΔH

(kJ/mol)
-74,87

-393,5

-241,82

a. Tính biến thiên enthalpy của phản ứng dựa vào enthalpy tạo thành chuẩn.
[image: image2.png]AHYe = —802,27 k)




b. Cho biết phản ứng toả nhiệt hay thu nhiệt? vì sao?
Phản ứng toả nhiệt. Vì [image: image3.png]AHYe = —802,27 k)



 <0
c. Viết phương trình nhiệt hoá học của phản ứng.
CH4(g)  +  2O2(g)  (  CO2(g)  +   2H2O(g).[image: image4.png]AHYe = —802,27 k)




d. Vẽ sơ đồ biểu diễn biến thiên enthalpy của phản ứng.

	0.5 đ

0.5 đ

0.5 đ

0.5 đ


ĐỀ CHÍNH THỨC
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